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BÁO CÁO
TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BỘ
	Nội dung Dự thảo Nghị định
	Ý kiến góp ý
	Ý kiến giải trình
	đơn vị góp ý

	I
	Nội dung chung

	
	
	Đề nghị rà soát thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Tiếp thu ý kiến góp ý rà soát lại các quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016
	Vụ Pháp chế

	
	
	Đề nghị rà soát, quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
	Tiếp thu ý kiến góp ý đã tiền hành rà soát thẩm định xử phạt của các cơ quan liên quan tại Điều 15 đến Điều 20 của Dự thảo Nghị định
	Vụ Pháp chế

	
	
	Dự thảo Nghị định quy định một số biện pháp khắc phục hậu quả chưa được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, do đó, đề nghị xem xét thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
	Tiếp thu ý kiến góp ý đã tiến hành rà soát lại các biện pháp khắc phục cho phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Vụ Pháp chế

	
	
	Đề nghị rà soát tổng thể hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để tránh trùng lắp hành vi, đồng thời quy định hình thức xử phạt cho phù hợp. 
	Tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo tiền hành rà soát lập bảng các hành vi để quy định cho phù hợp.
	Vụ Pháp chế

	
	
	Về hình thức xử phạt bổ sung “thu hồi Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam”, đề nghị xem lại cho phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Tiếp thu ý kiến đã bỏ nội dung thu hồi Quyết định thay vào đó là Đình chỉ hoạt động. Còn hoạt động thu hồi Quyết định được quy định tại Nghị định số 41/2016/NĐ-CP
	Vụ Pháp chế

	III
	Về mức phạt tiền

	
	
	Đề nghị xem xét mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm hành chính.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	
	Về Tên gọi
	Đề nghị chỉnh sửa lại tên gọi của Nghị định cho phù hợp với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Chỉ có thể sử dụng là “quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo” hoặc “quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo” và đưa toàn bộ các nội dung về bảo vệ môi trường ra khỏi Nghị định để xem xét trong quá trình sửa chữa Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nếu để chung theo tên của Luật thì đề nghị là “Nghị định về  xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo” tuy nhiên, đề nghị đưa ra khỏi Nghị định tất cả các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường. Các phương án tên gọi như hiện nay hoặc các tên khác liệt kê dài dòng Vụ Khoa học và Công nghệ không thống nhất và đề nghị không sử dụng.
	Đây là Tên đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Vì vậy giữ nguyên theo quy định
	Vụ KHCN

	IV
	Nội dung dự thảo Nghị định

	Điều 3
	
	Đề nghị bỏ hình thức xử phạt bổ sung “thu hồi giấy phép” và “thu hồi Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học” tại điểm c khoản 8 Điều 6, điểm b khoản 13 Điều 8, khoản 11 Điều 11 vì lý do: Hình thức thu hồi giấy phép không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính (quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính).
	Tiếp thu ý kiến đã bỏ nội dung thu hồi Quyết định thay vào đó là Đình chỉ hoạt động. Còn hoạt động thu hồi Quyết định được quy định tại Nghị định số 41/2016/NĐ-CP
	Cục Quản lý Tài nguyên nước

	Khoản 3
	Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
	
	
	

	Điểm b
	
	đề nghị xem lại quy định này cho phù hợp với quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý 
	Vụ Pháp chế

	điểm d
	Buộc đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học, vật chất nhận chìm phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam;
	đề nghị xem lại quy định “Buộc đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học,…phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam”, để bảo không bao gồm các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học theo quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	Điểm h
	buộc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật;
	đề nghị làm rõ như thế nào là “trạng thái an toàn”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý đã bỏ nội dung ra khỏi Nghị định thay vào đó là tình trạng ban đầu
	Vụ Pháp chế

	Chương II
	HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH , HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
	
	
	

	Mục 1
	
	Đối với nội dung liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu khoa học của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam đề nghị xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an trước khi đưa vào phạm vi điều chỉnh của văn bản và chi tiết hoá các nội dung liên quan.
	Đã gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị này
	Vụ KHCN

	Điều 5
	Vi phạm quy định của Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học
	
	
	

	Khoản 1
	1. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
	
	
	

	điểm a
	Tên, quốc tịch của một hoặc các nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam tham gia hoạt động nghiên cứu không đúng theo Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học;
	Đề nghị xem xét, sửa điểm a, khoản 1, Điều 5: “a) Tên, quốc tịch của một hoặc các nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam tham gia hoạt động nghiên cứu không đúng theo Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học;” như sau: 
- Đề nghị nêu đúng bản chất hành vi vi phạm là đưa người không phải là thành viên tham gia nghiên cứu khoa học đã đăng ký và đã được phê duyệt tại quyết định cấp phép của cấp thẩm quyền; 
- Nếu quy định như trên, trong trường hợp thành viên nghiên cứu sai tên, quốc tịch của không phải “một hoặc các nhà khoa học” thì có xử phạt không?
	Tiếp thu ý kiến góp ý và sửa đổi bổ sung vào Dự thảo Nghị định
	Tổng cục Khí tượng Thủy văn

	điểm h
	Hành vi vi phạm về thời hạn nghiên cứu theo Quyết định cấp phép;
	đề nghị xem lại hành vi quy định tại Điểm này để tránh trùng lắp với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định, đồng thời phù hợp với quy định tại Điểm g khoản 2 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định: “Phải thông báo ngay cho Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có bất cứ thay đổi nào trong quá trình nghiên cứu khoa học so với nội dung, thời hạn đã được cấp phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi đó sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Do đó, đề nghị cân nhắc các quy định trên với trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép
	Tiếp thu ý kiến góp ý đã tiền hành rà soát các nội dung cơ tránh trùng lặp tại các quy định đã nêu.
	Vụ pháp chế

	Khoản 2
	Hành thức xử phạt bổ sung:
	đề nghị biên tập lại quy định này theo hướng: Đình chỉ hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân trên vùng biển Việt Nam… cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị xem lại quy định đình chỉ hoạt động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 1, trường hợp vi phạm thời hạn do hết thời hạn nghiên cứu theo Quyết định cấp phép mà vẫn tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam thì buộc chấm dứt hoạt động. 
	Tiếp thu ý kiến của Vụ pháp chế, đã chỉnh sửa bổ sung theo hướng đình chỉ hoạt động.
	Vụ pháp chế

	
	
	Chia các hình thức xử phạt bổ sung tại khoản 2 Điều 5, khoản 9 Điều 6 thành các điểm a, điểm b để thuận tiện khi áp dụng.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Cục quản lý tài nguyên nước

	Điều 6
	Vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
	
	
	

	Khoản 3
	Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi mang vào vùng biển Việt Nam vũ khí hoặc vật liệu nổ hoặc hoá chất độc hoặc các phương tiện, thiết bị khác có khả năng gây thiệt hại đối với người, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường biển khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
	quy định trùng hành vi “mang vật liệu nổ, hóa chất độc…” so với quy định tại Điểm i khoản 1 Điều 5. Với cùng hành vi này mà gây ô nhiễm môi trường biển thì mức tiền xử phạt là 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, thấp hơn mức xử phạt quy định tại Điểm i khoản 1 Điều 5. 
	Tiếp thu ý kiến, hiện đã chỉnh sửa bổ sung theo hướng đối với hành vi vi phạm tại Khoản 3 Điều này được quy định tăng từ mức 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng
	Vụ pháp chế

	Khoản 4
	Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện sự thay đổi trong quá trình nghiên cứu khoa học so với nội dung, thời hạn đã được cấp phép khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	quy định trùng hành vi quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 5
	Đã soát chỉnh sửa Khoản này thành Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện sự thay đổi về nội dung, về vị trí, tọa độ, phương pháp, phương tiện, thiết bị, lịch trình cứu khoa học so với Quyết định đã được cấp phép khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	Vụ pháp chế

	Khoản 6
	Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi không hoàn thành việc tháo dỡ và đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu trong thời hạn 30 ngày từ khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có thỏa thuận khác.
	đề nghị làm rõ quy định “trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có thỏa thuận khác”. 
	Quy định này được quy định tại điểm h, khoản 2 tại Điều 20 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Vụ pháp chế

	Khoản 7
	7. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 
	
	
	

	Điểm d
	d) Không thực hiện các yêu cầu theo quyết định đình chỉ quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học;

	đề nghị xem lại quy định này cho phù hợp với nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điều 3, Điều 7, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa bổ sung thành: d) Không dừng hoạt động nghiên cứu khoa học khi bị tước quyền sử dụng quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học;

	Vụ pháp chế

	điểm đ
	đ) Tái phạm hành vi vi phạm sau khi quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học bị đình chỉ hoạt động;

	đề nghị xem lại quy định này cho phù hợp với nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điều 3, Điều 7, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa bổ sung thành: đ) Không dừng ngay hoạt động nghiên cứu khoa học khi nhận được quyết định đình chỉ quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học;
	Vụ pháp chế

	Khoản 9
	Biện pháp khắc phục
Buộc đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều này.
Buộc giao nộp mẫu vật, thông tin về cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với các vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 5 Điều này.
	đề nghị tách thành các điểm. Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa lại cụm từ “thông tin” thành “tài liệu” cho thống nhất với quy định tại Điểm b khoản 5 và phù hợp với quy định tại Điểm i khoản 2 Điều 20 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
	Tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo
	Vụ pháp chế

	
	
	Chia các hình thức xử phạt bổ sung tại khoản 2 Điều 5, khoản 9 Điều 6 thành các điểm a, điểm b để thuận tiện khi áp dụng.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	Điều 7
	Vi phạm quy định về công bố và chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học 
	đề nghị xem lại vì cùng hành vi “công bố, chuyển giao…” cho “bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” trong vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam thì mức xử phạt tiền là từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng còn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam thì mức xử phạt tiền là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
	Tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Nghị định
	Vụ pháp chế

	
	
	đề nghị bổ sung quy định hành vi vi phạm đối với đối tượng vi phạm là tổ chức.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	Khoản 1
	Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học, trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	đề nghị sửa cụm từ “hành vi cá nhân nước ngoài” thành “cá nhân nước ngoài có hành vi”
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	Khoản 2
	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến thăm dò, khai thác tài nguyên cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	đề nghị sửa cụm từ “hành vi cá nhân nước ngoài” thành “cá nhân nước ngoài có hành vi”
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	Mục 2
	VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHẬN CHÌM Ở BIỂN
	Đối với nội dung liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về nhận chìm ở biển đề nghị xin ý kiến  của Tổng cục Môi trường về phân định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường trước khi vào phạm vi điều chỉnh của văn bản và chi tiết hoá các nội dung liên quan.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn gửi Tổng cục Môi trường cho ý kiến về Dự thảo Nghị định
	Vụ KHCN

	Điều 8
	Vi phạm nội dung trong Giấy phép nhận chìm ở biển
	
	
	

	khoản 7
	Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm trong thời gian hoạt động bị tạm dừng hoặc Giấy phép nhận chìm chấm dứt hiệu lực.
	đề nghị làm rõ quy định “hoạt động bị tạm dừng”. Trường hợp tạm dừng do bị đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì đề nghị bỏ quy định này, vì thuộc trường hợp tái phạm. Mặt khác, trường hợp thực hiện nhận chìm khi Giấy phép nhận chìm chấm dứt hiệu lực trùng với quy định tại Điều 10. 
	Tiếp thu ý kiến và quy định rõ tại Điều 10 của Dự thảo Nghị định
	Vụ Pháp chế

	Khoản 8
	Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi trút bỏ vật, chất trong quá trình vận chuyển đến vị trí nhận chìm như sau:
a) Trút bỏ một phần vật, chất trong quá trình vận chuyển đến vị trí nhận chìm so với khối lượng ban đầu;
b) Trút bỏ toàn bộ vật, chất trong quá trình vận chuyển đến vị trí nhận chìm.
	Đề nghị xem lại cùng xử phạt mức phạt tiền giống nhau đối với hành vi “trút bỏ một phần vật, chất” quy định tại Điểm a và “trút bỏ toàn bộ vật, chất” quy định tại Điểm b Khoản này.
	tiếp thu ý kiến góp ý. sĐã tách ra quy định tại 2 điểm riêng
	Vụ Pháp chế

	
	
	Đề nghị nâng mức xử phạt đối với điểm b hoặc giảm mức xử phạt đối với điểm a tại khoản 8 Điều 8 để phân biệt mức độ vi phạm của 2 hành vi này (trút bỏ một phần và trút bỏ toàn bộ)
	tiếp thu ý kiến góp ý. Đã tách ra quy định tại 2 điểm riêng
	Cục quản lý tài nguyên nước

	Điểm a
	a) Trút bỏ một phần vật, chất trong quá trình vận chuyển đến vị trí nhận chìm so với khối lượng ban đầu;
	
	
	

	Điểm b
	b) Trút bỏ toàn bộ vật, chất trong quá trình vận chuyển đến vị trí nhận chìm.
	
	
	

	Khoản 10
	Phạt tiền đối với hành vi nhận chìm vật, chất có hàm lượng của một trong các thông số trong thành phần vượt quy chuẩn kỹ thuật như sau:
	Quy định cụ thể các thông số vượt quy chuẩn
	
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	Khoản 12
	Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với các hành vi:
	đề nghị quy định cụ thể thời hạn đình chỉ hoạt động nhận chìm tại Điểm a
	Tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo Nghị định
	Vụ Pháp chế

	Khoản 14
	Biện pháp khắc phục hậu quả
	đề nghị cân nhắc quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện các biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu” đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a khoản 12. Đồng thời, đề nghị làm rõ quy định như thế nào là “trạng thái an toàn”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý và không áp dụng biện pháp khắc phục buộc khôi phục trạng thái ban đầu cho hành vi này
	Vụ Pháp chế

	Điều 9
	Vi phạm các quy định khác trong hoạt động nhận chìm ở biển
	
	
	

	Khoản 3
	Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không lập Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển hoặc Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển hoặc Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển hoặc Hồ sơ trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển đối với các trường hợp phải cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển theo quy định.
	đề nghị xem lại hành vi quy định tại Khoản này có xử phạt vi phạm hành chính không
	
	Vụ Pháp chế

	Khoản 5
	Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi không bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hoạt động nhận chìm ở biển không đúng quy định của mình gây ra.
	đề nghị xem lại hành vi quy định tại Khoản này có xử phạt vi phạm hành chính không
	
	Vụ Pháp chế

	Khoản 8
	Biện pháp khắc phục hậu quả
	
	
	

	Điểm a
	Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này
	đề nghị cân nhắc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này cho phù hợp với quy định tại Điều 34 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp vẫn quy định, đề nghị, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ dữ liệu, thông tin… 
	Tiếp thu ý kiến góp ý không áp dụng biện pháp khắc phục cho hành vi tại Khoản 1 Điều này.
	Vụ Pháp chế

	Điều 10
	Vi phạm về thực hiện nhận chìm ở biển khi không có Giấy phép nhận chìm ở biển
	
	
	

	khoản 1
	Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có Giấy phép nhận chìm ở biển.
	đề nghị xem lại hành vi vi phạm, mức xử phạt tiền quy định tại hai khoản này cho phù hợp.
	Tiếp thu làm rõ quy định tại Khoản 1 Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có Giấy phép nhận chìm ở biển nhưng vật, chất thuộc danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng các thông số trong thành phần vật, chất nhận chìm nằm trong giới hạn cho phép.
	Vụ Pháp chế

	Khoản 4
	Phạt tiền từ 450.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có Giấy phép nhận chìm ở biển nhưng vật, chất không thuộc danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng các thông số trong thành phần vật, chất nhận chìm nhỏ hơn giới hạn cho phép.
	đề nghị xem lại hành vi vi phạm, mức xử phạt tiền quy định tại hai khoản này cho phù hợp.
	Tiếp thu làm rõ quy định tại Khoản 5 Phạt tiền từ 450.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có Giấy phép nhận chìm ở biển nhưng vật, chất không thuộc danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng các thông số trong thành phần vật, chất nhận chìm nằm trong giới hạn cho phép.
	Vụ Pháp chế

	Khoản 5
	Phạt tiền với hành vi thực hiện nhận chìm khi không có giấy phép nhận chìm ở biển nhưng vật, chất không thuộc danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển mà có hàm lượng một trong các thông số trong thành phần vượt quy chuẩn kỹ thuật như sau:
	
	
	

	điểm e
	Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất có chứa chất độc hoặc chất phóng xạ hoặc chất thải nguy hại, trừ trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.
	đề nghị xem lại cùng hành vi nhận chìm vật, chất có chứa chất độc hoặc chất phóng xạ trong trường hợp có giấy phép nhận chìm thì mức xử phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng (Điểm a khoản 12 Điều 8) còn trong trường hợp không có giấy phép thì mức xử phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng (Điểm e khoản 5 Điều 10).
	Tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa bổ sung thành "Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi nhận chìm vật, chất có chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, trừ trường hợp hành vi tội phạm về môi trường"
	Vụ Pháp chế

	Mục 3
	VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO KHU VỰC BIỂN NHẤT ĐỊNH ĐỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN.
	
	
	

	
	
	Vụ Khoa học và Công nghệ thống nhất với việc quy định về  hành vi Vi phạm các quy định về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong văn bản. Tuy nhiên, cần có ý kiến thống nhất của Tổng cục Quản lý đất đai và Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam để đảm bảo tính khả thi trong quả trình tổ chức thực hiện, đáp ứng các yêu cầu của Luật Đất đai và Luật Đo đạc, bản đồ. Đề nghị bổ sung xin ý kiến của các Bộ ngành liên quan và tất  cả các địa phương có biển về hành vi vi phạm trong giao khu vực biển.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn gửi các đơn vị nêu trên cho ý kiến về Dự thảo Nghị định
	Vụ Khoa học và Công nghệ

	
	
	Về hành vi Vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ bờ biển. Cần làm rõ và tách riêng chi tiết 02 nội dung liên quan đến “thiết lập hành lang” và vi phạm trong “quản lý và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển”, trong đó quy định xử phạt hành chính cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác “thiết lập” và “quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển”. Đề nghị xin ý kiến của tất cả các địa phương có biển trên cả nước về nội dung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển.
	Hành vi thiết lập hành lang là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước vì vậy không quy định các hành vi vi phạm trong Dự thảo Nghị định này
	Vụ Khoa học và Công nghệ

	Điều 11
	Vi phạm các quy định của Quyết định giao khu vực biển

	
	
	

	Khoản 2
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi chưa được bàn giao trên thực địa theo quy định. 
	Đề nghị xem lại cơ sở quy định này.
	Căn cứ vào điểm b Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP
	Vụ Pháp chế

	Khoản 6
	Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
	Đề nghị làm rõ hành vi “Cung cấp thông tin về khu vực biển trái quy định của pháp luật” tại Điểm a; chỉnh sửa cụm từ “sử dụng biển” thành “sử dụng khu vực biển” tại Điểm b. Đồng thời, đề nghị cân nhắc gộp hành vi vi phạm tại Điểm b vào Điều 12 như trường hợp sử dụng khu vực biển khi không có quyết định giao khu vực biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	khoản 8
	Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao không đúng quy định của pháp luật.
	đề nghị bỏ cụm từ “không đúng quy định của pháp luật”, vì theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển quy định: “không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân khác”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	Khoản 12
	Biện pháp khắc phục hậu quả
	
	
	

	điểm c
	Buộc thực hiện các giải pháp đưa các khu vực biển về trạng thái an toàn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 
	đề nghị làm rõ quy định như thế nào là “trạng thái an toàn”. Đồng thời, cân nhắc quy định biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện các giải pháp đưa các khu vực biển về trạng thái an toàn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 10 Điều này, vì không phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	Điều 12
	Sử dụng khu vực biển khi không có quyết định giao khu vực biển
	
	
	

	Khoản 4
	Biện pháp khắc phục hậu quả
	
	
	

	Điểm b
	Buộc thực hiện các giải pháp đưa các khu vực biển về trạng thái an toàn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 
	đề nghị làm rõ quy định như thế nào là “trạng thái an toàn”. Đồng thời, cân nhắc quy định biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện các giải pháp đưa các khu vực biển về trạng thái an toàn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này, vì không phù hợp.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	Điều 13
	Vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ bờ biển
	
	
	

	Khoản 8
	
	đề nghị xem xét bổ sung áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều này
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	Chương III
	
	đề nghị nghiên cứu các quy định sau: 
- Đề nghị rà soát quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với quy định tại Chương II Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 - Khoản 2, Khoản 3 Điều 18; Điểm b, c khoản 5 Điều 19 đề nghị xem lại, vì Điều 78 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định: “Việc thanh tra về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra”, Khoản 9 Điều 6 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: “Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai”
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Vụ Pháp chế

	
	
	Đề nghị bổ sung thẩm quyền lập biên bản
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	Điều 16
	Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng
	
	
	

	Khoản 2
	Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:
	
	
	

	Điểm a
		a) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng;
	Đề nghị sửa lại điểm a, khoản 2, Điều 16 (Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng) cho chính xác và có ý nghĩa: “a) Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng;”.
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Tổng cục Khí tượng thủy văn

	Điều 18
	Thẩm quyền của Thanh tra
	
	
	

	Khoản 5
	Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này
	Đề nghị viết rõ mức xử phạt bằng tiền cụ thể quy định tại khoản 5, Điều 18: “ 5. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này”
	Tiếp thu ý kiến góp ý
	Tổng cục Khí tượng thủy văn

	
	Ý kiến khác
	
	
	

	
	
	Làm rõ có báo cáo riêng, trình bày chi tiết phương pháp tính toán trực tiếp đối với các mức xử phạt nêu trong từng hành vi vi phạm của Nghị định
	
	Vụ Khoa học và Công nghệ

	
	
	Đề nghị gửi bổ sung toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình họp, phân công công việc trong các thành viên, biên bản các cuộc họp và ý kiến giải trình cụ thể, sửa chữa giữa các lần dự thảo để các đơn vị chức năng thuộc Bộ có đủ hồ sơ, căn cứ nghiên cứu góp ý, đảm bảo chất lượng của dự thảo.
	
	Vụ Khoa học và Công nghệ

	
	
	Bổ sung báo cáo rà soát các hành vi từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo trong giai đoạn 10 năm vừa qua một cách chi tiết để xem xét danh mục các hành vi đưa vào và chưa đưa vào đã đầy đủ, phù hợp chưa, tránh đưa vào các hành vi chồng lấn với các Nghị định khác, nên thuộc các Nghị định khác hoặc thiếu những hành vi vi phạm khác phát sinh từ thực tiễn của công tác quản lý từ các địa phương có biển, các bộ, ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.
	
	Vụ Khoa học và Công nghệ



